
  
 

BÁO BÀI - LỚP 2A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 2A 

 
(Tuần/week: 4 Từ ngày/From 07/09/2026 đến ngày/To 11/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Lê Hồng Trâm Khanh 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

07/09/2026 

1 Tiếng Việt BÀI 7: CÂY XẤU HỔ​
Đọc: Cây xấu hổ 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

2 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Cao và thấp Ôn tập bài hát "Dàn nhạc 
trong vườn" 

3 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Cao và thấp Ôn tập bài hát "Dàn nhạc 
trong vườn" 

4 English P1 — Unit 9: Where does she work? | 
Lesson 5 | Pages: 68 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 English P2 — Unit 9: Where does she work? | 
Lesson 5 | Pages: 68 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 English (Expat) P1 — Unit 9: Where does she work? | 
Lesson 6 | Pages: 69 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

7 English (Expat) P2 — Unit 9: Where does she work? | 
Lesson 6 | Pages: 69 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Tiếng Việt BÀI 7: CÂY XẤU HỔ​
Đọc: Cây xấu hổ 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Ba 
Tuesday 

08/09/2026 

1 Toán Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong 
phạm vi 20 

SGK Toán 2, VBT Toán 2, 
đồ dùng học tập (bảng 
con, bút lông, phấn, ...) 

2 Tiếng Việt BÀI 7: CÂY XẤU HỔ​
Viết: Chữ hoa C 

SGK TV2, VBT TV2, đồ 
dùng học tập,... 

3 Tiếng Việt BÀI 7: CÂY XẤU HỔ​
Nói và nghe: Kể chuyện Chú đỗ con 

SGK TV2, VBT TV2, đồ 
dùng học tập,... 

4 STEAM Lab Mặt nạ phòng độc Chuẩn bị kéo và bút màu 

5 STEAM Lab Mặt nạ phòng độc Chuẩn bị kéo và bút màu 

6 English (Expat) P3 — Unit 9: Where does she work? 
| Pages: 44 & 45 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

7 English (Expat) P4 — Fluency 3 
Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 



  
 

 

8 Tiếng Việt BÀI 8: CẦU THỦ DỰ BỊ​
Đọc: Cầu thủ dự bị 

SGK TV2, VBT TV2, đồ 
dùng học tập,... 

9 Không gian học tập   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
09/09/2026 

1 Global Perspectives 
Lesson 1.5​
 Draw the person and record what 
they taught us (p. 29) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

2 Giáo dục thể chất 

Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại, đổi 
hướng​
- Học và thực hiện động tác giậm chân 
tại chỗ, đứng lại và đổi hướng.​
- Ôn tập nhịp hô 1–2 và các khẩu lệnh 
chuyển hướng.​
- Trò chơi vận động rèn luyện sự tập 
trung và tính đồng đội. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

3 Giáo dục thể chất 

Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại, đổi 
hướng​
- Học và thực hiện động tác giậm chân 
tại chỗ, đứng lại và đổi hướng.​
- Ôn tập nhịp hô 1–2 và các khẩu lệnh 
chuyển hướng.​
- Trò chơi vận động rèn luyện sự tập 
trung và tính đồng đội. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

4 English P3 — Unit 9: Where does she work? | 
Pages: 46 & 47 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 English P4 — Review 3 
Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 AI & Digital 
Innovation Thành lập ban nhạc 

Thiết bị điện tử 
7 AI & Digital 

Innovation Thành lập ban nhạc 

8 Global Perspectives 
Lesson 1.5​
 Draw the person and record what 
they taught us (p. 29) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

10/09/2026 

1 Tiếng Việt BÀI 8: CẦU THỦ DỰ BỊ​
Đọc: Cầu thủ dự bị 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

2 Toán 
Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm 
vi 20​
Luyện tập 

SGK Toán 2, VBT Toán 2, đồ 
dùng học tập (bảng con, bút 
lông, phấn, ...) 

3 Toán 
Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm 
vi 20​
Luyện tập 

SGK Toán 2, VBT Toán 2, đồ 
dùng học tập (bảng con, bút 
lông, phấn, ...) 

4 Tự nhiên & Xã hội Bài 4: Giữ sạch nhà ở 
SGK TNXH 2, đồ dùng học 
tập (bút chì, gôm, bảng con, 
...) 



  
 

 
 

 

5 Tiếng Việt 
BÀI 8: CẦU THỦ DỰ BỊ​
Viết: Nghe -viết: Cầu thủ dự bị​
Viết hoa tên người 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

6 Tiếng Việt 
BÀI 8: CẦU THỦ DỰ BỊ​
Luyện từ và câu​
Từ ngữ chỉ sự vật; Câu nêu hoạt động 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

7 Wellbeing Bài 4: Khi nỗi buồn ghé thăm Thực hành hoạt động về 
nhà 

8 Math Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm 
vi 20 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

9 Không gian học tập   

Thứ Sáu 
Friday 

11/09/2026 

1 Math Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm 
vi 20 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

2 Tiếng Việt 

BÀI 8: CẦU THỦ DỰ BỊ​
Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể về 
một hoạt động thể thao hoặc trò chơi 
Đọc mở rộng 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

3 Toán 
Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm 
vi 20​
Luyện tập 

SGK Toán 2, VBT Toán 2, đồ 
dùng học tập (bảng con, bút 
lông, phấn, ...) 

4 Toán 
Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm 
vi 20​
Luyện tập 

SGK Toán 2, VBT Toán 2, đồ 
dùng học tập (bảng con, bút 
lông, phấn, ...) 

5 Tiếng Việt 

BÀI 8: CẦU THỦ DỰ BỊ​
Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể về 
một hoạt động thể thao hoặc trò chơi 
Đọc mở rộng 

SGK TV2, VBT TV2, đồ dùng 
học tập,... 

6 Bơi 
Tìm vật dưới nước​
- Nhúng mặt 3–5 giây.​
- Mở mắt với kính bơi, tìm vật màu. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 

7 Bơi 
Tìm vật dưới nước​
- Nhúng mặt 3–5 giây.​
- Mở mắt với kính bơi, tìm vật màu. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 

8 Global Citizen 
Competencies Bài 4: Học từ những lỗi sai Thực hành hoạt động về 

nhà 

9 HĐTNHN   


